	Biểu số 36-Q
Ngày nhận báo cáo
Ngày 10 tháng đầu tiên của Quý tiếp theo
	Đơn vị báo cáo:
Các doanh nghiệp cảng
Đơn vị nhận báo cáo:
Cục HHVN (Phòng VT&DVHH)


BÁO CÁO

KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA THÔNG QUA CẢNG BẰNG CÁC LOẠI PHƯƠNG TIỆN
Quý …..
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	Loại hàng
	Đơn vị tính
	Hàng hóa đến cảng
	Hàng hóa rời cảng

	
	
	
	Tổng
	Đường thủy
	Đường sắt
	Đường bộ
	Tổng
	Đường thủy
	Đường sắt
	Đường bộ
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	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hàng container
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Teu
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hàng Lỏng
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hàng khô, tổng hợp
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Hàng quá cảnh bốc dỡ
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm
(Thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu)


